
Phụ lục 2 

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(kèm theo Quyết định số 609/QĐ-STNMT ngày 23/01/2025 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường) 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 
 

STT Tên TTHC nội bộ Lĩnh vực 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Cơ quan thực 

hiện 

1 

Thẩm định, phê duyệt quy 

hoạch, điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất cấp 

huyện. 

Đất đai UBND tỉnh Sở TN&MT 

2 

Thẩm định, phê duyệt kế 

hoạch sử dụng đất hàng 

năm cấp huyện. 

Đất đai UBND tỉnh Sở TN&MT 

3 
Di dời, phá dỡ công trình 

hạ tầng đo đạc 

Đo đạc và bản 

đồ 
UBND tỉnh Sở TN&MT 

4 
Lưu trữ thông tin, dữ liệu, 

sản phẩm đo đạc và bản đồ 

Đo đạc và bản 

đồ 
UBND tỉnh Sở TN&MT 

5 
Tiêu hủy thông tin, dữ liệu, 

sản phẩm đo đạc và bản đồ 

Đo đạc và bản 

đồ 
UBND tỉnh Sở TN&MT 

6 

Phê duyệt kế hoạch điều 

tra, thu thập, cập nhật 

thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường và 

thu thập, cập nhật thông tin 

mô tả về thông tin, dữ liệu 

tài nguyên và môi trường 

Tổng hợp UBND tỉnh Sở TN&MT 

7 

Xây dựng các chương trình 

nghiên cứu khoa học, phát 

triển công nghệ phục vụ 

quản lý, bảo vệ, điều hòa, 

phân phối, phục hồi, phát 

triển, khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước, phòng, 

chống và khắc phục tác hại 

do nước gây ra. 

Tài nguyên 

nước 
UBND tỉnh Sở TN&MT 

8 

Xây dựng kế hoạch, tổ 

chức thực hiện điều tra cơ 

bản tài nguyên nước trên 

địa bàn thuộc phạm vi 

quản lý. 

Tài nguyên 

nước 
UBND tỉnh Sở TN&MT 

9 
Lập, công bố, điều chỉnh 

danh mục nguồn nước phải 

Tài nguyên 

nước 
UBND tỉnh Sở TN&MT 



STT Tên TTHC nội bộ Lĩnh vực 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Cơ quan thực 

hiện 

lập hành lang bảo vệ nguồn 

nước; phê duyệt, điều 

chỉnh phạm vi hành lang 

bảo vệ nguồn nước, kế 

hoạch, phương án cắm mốc 

giới hành lang bảo vệ 

nguồn nước. 

10 

Quyết định công bố dòng 

chảy tối thiểu trên sông, 

suối nội tỉnh. 

Tài nguyên 

nước 
UBND tỉnh Sở TN&MT 

11 
Ban hành kế hoạch bảo vệ 

nước dưới đất. 

Tài nguyên 

nước 
UBND tỉnh Sở TN&MT 

12 

Công bố, điều chỉnh danh 

mục vùng cấm, vùng hạn 

chế khai thác nước dưới 

đất 

Tài nguyên 

nước 
UBND tỉnh Sở TN&MT 

13 

Quyết định đưa ra khỏi 

danh mục vùng cấm, vùng 

hạn chế khai thác nước 

dưới đất khi nguồn nước 

dưới đất đã phục hồi. 

Tài nguyên 

nước 
UBND tỉnh Sở TN&MT 

14 

Lập kế hoạch khai thác, sử 

dụng tài nguyên nước phù 

hợp với kịch bản nguồn 

nước. 

Tài nguyên 

nước 
UBND tỉnh Sở TN&MT 

15 

Lập danh mục các đập, hồ 

chứa trên sông, suối thuộc 

địa bàn quản lý phải xây 

dựng quy chế phối hợp vận 

hành. 

Tài nguyên 

nước 
UBND tỉnh Sở TN&MT 

16 

Lập dự toán chi ngân sách 

hỗ trợ để nâng cấp, cải tạo 

các hạng mục công trình 

cho địa phương nơi có 

khoáng sản được khai thác 

Khoáng sản UBND tỉnh Sở TN&MT 

17 

Phê duyệt Phương án bảo 

vệ khoáng sản chưa khai 

thác trên địa bàn địa 

phương 

Khoáng sản UBND tỉnh Sở TN&MT 

18 
Phê duyệt kế hoạch quản lý 

chất lượng môi trường 
Môi trường UBND tỉnh Sở TN&MT 



STT Tên TTHC nội bộ Lĩnh vực 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Cơ quan thực 

hiện 

không khí cấp tỉnh. 

19 

Phê duyệt đề án chi trả 

dịch vụ hệ sinh thái tự 

nhiên cấp tỉnh. 

Môi trường UBND tỉnh Sở TN&MT 

20 

Phê duyệt kế hoạch hành 

động thực hiện kinh tế tuần 

hoàn cấp tỉnh. 

Môi trường UBND tỉnh Sở TN&MT 

21 

Xây dựng phương án xử lý, 

cải tạo và phục hồi môi 

trường đối với khu vực ô 

nhiễm môi trường đất do 

lịch sử để lại hoặc không 

xác định được tổ chức, cá 

nhân gây ô nhiễm trên địa 

bàn tỉnh 

Môi trường UBND tỉnh Sở TN&MT 

22 

Ban hành quyết định về 

xác định vị trí, ranh giới 

của vùng bảo vệ nghiêm 

ngặt, vùng hạn chế phát 

thải trên địa bàn quản lý. 

Môi trường UBND tỉnh Sở TN&MT 

23 

Phê duyệt kế hoạch chuyển 

đổi ngành nghề không 

khuyến khích phát triển tại 

làng nghề, di dời cơ sở, hộ 

gia đình sản xuất ra khỏi 

làng nghề. 

Môi trường UBND tỉnh Sở TN&MT 

24 

Trình ban hành và tổ chức 

thực hiện kế hoạch chuyển 

đổi, loại bỏ phương tiện 

giao thông sử dụng nhiên 

liệu hóa thạch, phương tiện 

giao thông gây ô nhiễm 

môi trường sau khi được 

ban hành. 

Môi trường UBND tỉnh Sở TN&MT 

25 

Lộ trình thực hiện chuyển 

đổi loại hình sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ, đổi mới 

công nghệ, thực hiện các 

biện pháp bảo vệ môi 

trường khác đối với cơ sở, 

khu sản xuất, kinh doanh, 

Môi trường Sở TN&MT Sở TN&MT 



STT Tên TTHC nội bộ Lĩnh vực 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Cơ quan thực 

hiện 

dịch vụ đang hoạt động 

trong vùng bảo vệ nghiêm 

ngặt và vùng hạn chế phát 

thải đã được xác định trên 

địa bàn quản lý. 

26 
Xét thăng hạng địa chính 

viên hạng III. 
Tổ chức cán bộ Sở TN&MT Sở TN&MT 

27 
Xét thăng hạng địa chính 

viên hạng II. 
Tổ chức cán bộ Sở TN&MT Sở TN&MT 

28 

Xét thăng hạng Điều tra 

viên tài nguyên môi trường 

hạng III. 

Tổ chức cán bộ Sở TN&MT Sở TN&MT 

29 

Xét thăng hạng Điều tra 

viên tài nguyên môi trường 

hạng II. 

Tổ chức cán bộ Sở TN&MT Sở TN&MT 

30 

Xét thặng hạng Dự báo 

viên khí tượng thủy văn 

hạng III. 

Tổ chức cán bộ Sở TN&MT Sở TN&MT 

31 

Xét thặng hạng Dự báo 

viên khí tượng thủy văn 

hạng II. 

Tổ chức cán bộ Sở TN&MT Sở TN&MT 

32 

Xét thăng hạng Kiểm soát 

viên khí tượng thủy văn 

hạng III. 

Tổ chức cán bộ Sở TN&MT Sở TN&MT 

33 

Xét thăng hạng Kiểm soát 

viên khí tượng thủy văn 

hạng II. 

Tổ chức cán bộ Sở TN&MT Sở TN&MT 

34 

Xét thăng hạng Quan trắc 

viên tài nguyên môi trường 

hạng III. 

Tổ chức cán bộ Sở TN&MT Sở TN&MT 

35 

Xét thăng hạng Quan trắc 

viên tài nguyên môi trường 

hạng II. 

Tổ chức cán bộ Sở TN&MT Sở TN&MT 

36 
Xét thăng hạng Đo đạc bản 

đồ viên hạng III. 
Tổ chức cán bộ Sở TN&MT Sở TN&MT 

37 
Xét thăng hạng Đo đạc bản 

đồ viên hạng II. 
Tổ chức cán bộ Sở TN&MT Sở TN&MT 

 



 

II. QUY TRÌNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

 

1. Thẩm định, phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất cấp huyện 

a) Trình tự thực hiện: 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, 

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện 

để trình Hội đồng nhân dân cấp huyện thông qua trước khi Ủy ban nhân dân cấp 

huyện trình Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định; đối với các địa phương 

không có tổ chức Hội đồng nhân dân cấp huyện thì Ủy ban nhân dân cấp huyện 

trình Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định; 

- Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

lấy ý kiến, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ quy hoạch, 

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến các thành viên Hội đồng thẩm định để lấy ý 

kiến; 

- Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý 

kiến, các thành viên Hội đồng thẩm định gửi ý kiến bằng văn bản đến Sở Tài 

nguyên và Môi trường; 

- Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý 

kiến, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức họp Hội đồng thẩm 

định và gửi thông báo kết quả thẩm định quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đến Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Trong thời hạn không quá 10 ngày, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách 

nhiệm tiếp thu, giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định để hoàn thiện hồ sơ quy 

hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 

Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch, điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch, điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Tây Ninh. 

c) Thành phần hồ sơ: 
- Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện; 

- Báo cáo thuyết minh về quy hoạch sử dụng đất; 

- Hệ thống bản đồ và dữ liệu kèm theo (dạng giấy hoặc dạng số); 

- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định; 

- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch 

sử dụng đất cấp huyện. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời gian không quá 50 (Năm mươi) ngày 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đúng quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát tham mưu trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy 



hoạch sử dụng đất cấp huyện. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt quy 

hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy 

định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024; 

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 

2. Thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện 

a) Trình tự thực hiện: 
- Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hằng năm 

cấp huyện đến Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định; 

- Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hằng năm 

cấp huyện đến các sở, ngành có liên quan để lấy ý kiến; 

- Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 

các sở, ngành có trách nhiệm gửi ý kiến bằng văn bản đến Sở Tài nguyên và Môi 

trường; 

- Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời gian 

lấy ý kiến, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp và gửi thông báo kết quả thẩm 

định hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện đến Ủy ban nhân dân cấp 

huyện để hoàn thiện hồ sơ; 

- Căn cứ hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện đã được hoàn 

thiện, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt xong 

trước ngày 31 tháng 12 hằng năm; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch hoạch sử 

dụng đất hàng năm cấp huyện. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Tây Ninh. 

c) Thành phần hồ sơ: 
- Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Báo cáo thuyết minh về kế hoạch sử dụng đất; 

- Hệ thống bảng biểu, sơ đồ, bản đồ và dữ liệu kèm theo (dạng giấy hoặc 

dạng số); 

- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch sử 

dụng đất hằng năm cấp huyện. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời gian không quá 25 (Hai mươi lăm) 

ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đúng quy định, Sở Tài nguyên và Môi 



trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát tham mưu 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 

hàng năm cấp huyện. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kế 

hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024; 

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 

3. Di dời, phá dỡ công trình hạ tầng đo đạc 

a) Trình tự thực hiện: 
* Việc di dời mốc đo đạc trên diện tích đất đã giao cho cơ quan, tổ chức 

thực hiện theo quy định sau đây: 

- Cơ quan, tổ chức gửi văn bản về việc yêu cầu di dời mốc đo đạc tới Ủy 

ban nhân dân tỉnh trong đó nêu rõ lý do cần phải di dời. Ủy ban nhân dân tỉnh 

quyết định về việc di dời đối với mốc đo đạc thuộc phạm vi quản lý của mình. 

Đối với mốc đo đạc không thuộc phạm vi quản lý, Ủy ban nhân dân tỉnh gửi văn 

bản tới bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan giải quyết; 

- Khi được UBND tỉnh chấp thuận di dời mốc đo đạc, Sở Tài nguyên và 

Môi trường lập thiết kế kỹ thuật - dự toán về việc di dời mốc đo đạc trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt. 

Đối với mốc đo đạc không thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân 

tỉnh thì Sở Tài nguyên và Môi trường gửi thiết kế kỹ thuật - dự toán tới bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan để thẩm định trước khi 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; 

- Cơ quan, tổ chức yêu cầu di dời mốc đo đạc có trách nhiệm chuyển kinh 

phí đã được phê duyệt theo thiết kế kỹ thuật - dự toán cho Sở Tài nguyên và Môi 

trường. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kinh phí, Sở Tài nguyên và 

Môi trường phải tổ chức thực hiện việc di dời mốc đo đạc; 

- Sau khi hoàn thành việc di dời mốc đo đạc, Sở Tài nguyên và Môi 

trường có trách nhiệm bàn giao kết quả di dời mốc đo đạc theo quy định tại khoản 

7 Điều 36 của Luật Đo đạc và bản đồ và quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 

này. Đối với mốc đo đạc không thuộc phạm vi quản lý, Ủy ban nhân dân tỉnh gửi 

kết quả di dời mốc đo đạc tới bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có 

liên quan. 

* Việc di dời mốc đo đạc khi giao đất cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thực 



hiện theo quy định sau đây: 

- Cơ quan có thẩm quyền giao đất theo quy định của pháp luật về đất đai 

có trách nhiệm tổ chức rà soát, kiểm đếm các mốc đo đạc có trên diện tích đất dự 

kiến giao cho cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để làm 

căn cứ lập thiết kế kỹ thuật - dự toán di dời các mốc đo đạc liên quan trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt; 

- Dự toán kinh phí di dời mốc đo đạc được phê duyệt là căn cứ để cơ 

quan, tổ chức, cá nhân chi trả bồi thường cho việc di dời mốc đo đạc trên diện 

tích đất dự kiến sẽ giao; 

- Việc tổ chức thực hiện di dời mốc đo đạc, bàn giao kết quả di dời mốc 

đo đạc thực hiện theo quy định như sau: 

+ Cơ quan, tổ chức yêu cầu di dời mốc đo đạc có trách nhiệm chuyển kinh 

phí đã được phê duyệt theo thiết kế kỹ thuật - dự toán cho Sở Tài nguyên và Môi 

trường. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kinh phí, Sở Tài nguyên và 

Môi trường phải tổ chức thực hiện việc di dời mốc đo đạc. 

+ Sau khi hoàn thành việc di dời mốc đo đạc, Sở Tài nguyên và Môi trường 

có trách nhiệm bàn giao kết quả di dời mốc đo đạc theo quy định tại khoản 7 Điều 

36 của Luật Đo đạc và bản đồ và quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định này. 

Đối với mốc đo đạc không thuộc phạm vi quản lý, Ủy ban nhân dân tỉnh gửi kết 

quả di dời mốc đo đạc tới bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên 

quan. 

* Việc di dời mốc đo đạc do ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, thiên tai 

và tác động ngoại cảnh khác làm mất, hư hỏng, thay đổi vị trí được thực hiện như 

sau: 

- Sở Tài nguyên và Môi trường lập, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 

thiết kế kỹ thuật - dự toán di dời các mốc đo đạc thuộc phạm vi quản lý của mình, 

tổ chức triển khai thực hiện việc di dời sau khi được phê duyệt; 

- Cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, cơ quan quản lý chuyên ngành thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ lập, trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ 

trưởng cơ quan thuộc Chính phủ phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán di dời các 

mốc đo đạc thuộc phạm vi quản lý của mình, tổ chức triển khai thực hiện việc di 

dời sau khi được phê duyệt. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại UBND tỉnh Tây Ninh, Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh. 

c) Thành phần hồ sơ: 
- Văn bản về việc yêu cầu di dời mốc đo đạc (Bản chính). 

d) Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan được giao làm chủ 

đầu tư dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kết qủa di dời mốc đo đạc. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Theo thiết kế dự toán sau khi được UBND tỉnh 



phê duyệt. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Đo đạc và Bản đồ số 27/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14 tháng 6 

năm 2018; 

- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ; 

- Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính 

phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP 

ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Đo đạc và bản đồ; 

4. Lưu trữ thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ 

a) Trình tự thực hiện: 
- Cơ quan, tổ chức giao nộp thông báo cho cơ quan, tổ chức lưu trữ về 

việc giao nộp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; 

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, cơ 

quan, tổ chức lưu trữ có trách nhiệm tiếp nhận và lập biên bản bàn giao theo Mẫu 

số 06 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 

13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản 

đồ. 

- Cơ quan, tổ chức lưu trữ có trách nhiệm tổ chức việc lưu trữ thông tin, 

dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật về lưu trữ, đảm 

bảo đủ cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị phục vụ việc lưu trữ, bảo quản an 

toàn, thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Tây Ninh. 

c) Thành phần hồ sơ: 
- Thông tin, dữ liệu về hệ thống các điểm gốc đo đạc quốc gia, các mạng 

lưới đo đạc quốc gia bao gồm sơ đồ mạng lưới, ghi chú điểm, sổ đo, thành quả 

tính toán bình sai, biên bản bàn giao mốc đo đạc tại thực địa; 

- Dữ liệu nền địa lý quốc gia gồm dữ liệu nền địa lý quốc gia kèm theo 

siêu dữ liệu, dữ liệu độ cao, dữ liệu tăng dày khống chế ảnh; 

- Dữ liệu, sản phẩm bản đồ địa hình quốc gia gồm bản đồ địa hình quốc 

gia gốc dạng số kèm lý lịch bản đồ, sản phẩm bản đồ được xuất bản; 

- Dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ về biên giới quốc gia gồm Hiệp ước 

về hoạch định biên giới trên đất liền kèm theo bản đồ hoạch định biên giới, Nghị 

định thư về phân giới, cắm mốc trên đất liền kèm bộ bản đồ biên giới quốc gia; hồ 

sơ về phân giới, cắm mốc; Hiệp định về phân định ranh giới trên biển; bộ bản đồ 

chuẩn biên giới quốc gia; 

- Dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính gồm hồ sơ 

kèm theo bản đồ địa giới hành chính các cấp; 



- Dữ liệu, danh mục địa danh gồm danh mục địa danh dạng số và in trên 

giấy. 

d) Thời hạn giải quyết: Thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ 

thực hiện bằng ngân sách nhà nước phải được chủ đầu tư dự án, đề án giao nộp để 

lưu trữ theo quy định. Thời hạn giao nộp không quá 30 ngày kể từ ngày thông tin, 

dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ được nghiệm thu cấp chủ đầu tư. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan được giao làm chủ 

đầu tư dự án. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông tin, dữ liệu, sản phẩm 

đo đạc và bản đồ chuyên ngành. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Đo đạc và Bản đồ số 27/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14 tháng 6 

năm 2018; 

- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ; 

- Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính 

phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP 

ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Đo đạc và bản đồ; 

5. Tiêu hủy thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ 

a) Trình tự thực hiện: 
- Hàng năm cơ quan, tổ chức lưu trữ thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc 

và bản đồ lập danh mục thông tin, dữ liệu, sản phẩm hết giá trị sử dụng đề nghị 

tiêu hủy, gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (cấp cục, cấp sở hoặc tương 

đương); 

- Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp lập tờ trình kèm theo danh mục thông 

tin, dữ liệu, sản phẩm hết giá trị sử dụng gửi cơ quan chủ quản (bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) đề nghị tiêu hủy; 

- Sau khi nhận được ý kiến chấp thuận của cơ quan chủ quản (bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) về việc tiêu hủy 

thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ, cơ quan quản lý cấp cục, cấp sở 

hoặc tương đương thành lập Hội đồng tiêu hủy thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo 

đạc và bản đồ. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Tây Ninh. 

c) Thành phần hồ sơ: 
- Văn bản đề nghị tiêu hủy của cơ quan, tổ chức lưu trữ có tài liệu hết giá 

trị sử dụng; 



- Tờ trình đề nghị tiêu hủy thông tin, dữ liệu, sản phẩm hết giá trị sử dụng 

của cơ quan quản lý cấp cục, cấp sở hoặc tương đương; 

- Văn bản chấp thuận về việc tiêu hủy của cơ quan chủ quản; 

- Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo 

đạc và bản đồ; 

- Biên bản xác định giá trị thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ 

của Hội đồng tiêu hủy thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; 

- Văn bản đề nghị thẩm định của cơ quan quản lý thông tin, dữ liệu, sản 

phẩm đo đạc và bản đồ hết giá trị gửi cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 

nước về lưu trữ cùng cấp thẩm định thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ 

hết giá trị cần tiêu hủy theo quy định của pháp luật về lưu trữ; 

- Văn bản thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về lưu trữ; 

- Quyết định tiêu hủy thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ hết 

giá trị của cơ quan quản lý cấp cục, cấp sở hoặc tương đương; 

- Biên bản bàn giao thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ để tiêu 

hủy; 

- Biên bản tiêu hủy thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ hết giá 

trị. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trưởng. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định tiêu hủy thông tin, 

dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ hết giá trị của cơ quan quản lý cấp cục, cấp sở 

hoặc tương đương. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đo đạc và Bản đồ số 27/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14 tháng 6 

năm 2018. 

- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ. 

- Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính 

phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP 

ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Đo đạc và bản đồ. 

6. Phê duyệt kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường và thu thập, cập nhật thông tin mô tả về thông tin, dữ 

liệu tài nguyên và môi trường 



a) Trình tự thực hiện: 
- Sở Tài nguyên và Môi trường lập và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường và thu thập, cập nhật thông tin mô tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên và 

môi trường. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật 

thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường và thu thập, cập nhật thông tin mô tả 

về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. 

- Sau khi có Quyết định phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 

thực hiện thu thập, đánh giá, quản lý, lưu trữ, công bố, khai thác và sử dụng thông 

tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường theo đúng quy định đã được ban hành. 

- Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức, quản lý thông tin, dữ 

liệu trên môi trường điện tử; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu, cổng thông tin tài 

nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường giữa các cơ sở dữ liệu trong tỉnh, các tỉnh, thành phố và 

các bộ, ngành. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức tích hợp thông tin, dữ liệu và các 

ứng dụng nhằm phục vụ các cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác hiệu quả, gia 

tăng giá trị của thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. 

- Lưu trữ, bảo quản, cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 

tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Định kỳ hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh 

báo cáo về công tác thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến trên Hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành tỉnh Tây Ninh. 

c) Thành phần hồ sơ: 
- Tờ trình đề nghị ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch điều tra, thu 

thập, cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường và thu thập, cập nhật 

thông tin mô tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; 

- Dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật 

thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường và thu thập, cập nhật thông tin mô tả 

về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký đất đai trực 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trưởng. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kế 

hoạch điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường và 

thu thập, cập nhật thông tin mô tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 



k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
Khoản 3 Điều 27 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính 

phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và 

môi trường. 

7. Xây dựng các chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển công 

nghệ phục vụ quản lý, bảo vệ, điều hòa, phân phối, phục hồi, phát triển, khai 

thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục tác hại do nước 

gây ra 
a) Trình tự thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức xây dựng 

các chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ phục vụ quản lý, bảo 

vệ, điều hòa, phân phối, phục hồi, phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, 

phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến trên Hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành tỉnh Tây Ninh. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Văn bản đề nghị phê duyệt các chương trình nghiên cứu khoa học, phát 

triển công nghệ phục vụ quản lý, bảo vệ, điều hòa, phân phối, phục hồi, phát 

triển, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục tác hại do 

nước gây ra; 

- Dự thảo Kế hoạch hoặc Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê 

duyệt các chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ phục vụ quản 

lý, bảo vệ, điều hòa, phân phối, phục hồi, phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước, phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra. 

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kế hoạch hoặc Quyết định của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt các chương trình nghiên cứu khoa học, phát 

triển công nghệ phục vụ quản lý, bảo vệ, điều hòa, phân phối, phục hồi, phát 

triển, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục tác hại do 

nước gây ra. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Tài nguyên nước năm 

2023. 

8. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên 

nước trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý 

a) Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức xây dựng kế hoạch, tổ 

chức thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

- Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định và nghiệm thu 

kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tiếp thu, giải trình, hoàn 

chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt. 

- Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kết quả điều tra cơ bản tài 

nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

- Bước 5: Sau khi nhận được quyết đinh phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi 

trường tổng hợp, cập nhật kết quả vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài 

nguyên nước quốc gia 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến trên Hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành tỉnh Tây Ninh. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Văn bản đề nghị phê duyệt Kế hoạch hoặc Quyết định của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh phê duyệt kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh; 

- Dự thảo Kế hoạch hoặc Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê 

duyệt kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; 

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kế hoạch hoặc Quyết định của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nước trên 

địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước năm 2023; 

- Thông tư số 04/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường Quy định việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên 

11O|O'C và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên 

nước. 

9. Lập, công bố, điều chỉnh danh mục nguồn nước phải lập hành lang 

bảo vệ nguồn nước; phê duyệt, điều chỉnh phạm vi hành lang bảo vệ nguồn 

nước, kế hoạch, phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước 

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân 

dân cấp huyện lập, điều chỉnh Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ 

trên địa bàn. 

- Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường gửi hồ sơ lấy ý kiến Sở Nông 



nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông 

Vận tải và các sở, ngành có liên quan về Danh mục nguồn nước phải lập hành 

lang bảo vệ. 

- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ Danh mục trình 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt. 

- Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt Danh mục nguồn 

nước phải lập hành lang bảo vệ. 

- Bước 5: Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày phê duyệt, Sở Tài 

nguyên và Môi trường tổ chức công bố Danh mục nguồn nước phải lập hành lang 

bảo vệ, công bố điều chỉnh Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệtrên 

các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên cổng thông tin điệntử của Sở 

Tài nguyên và Môi trường, thông báo tới Ủy ban nhân dân cấp huyện và niêm yết 

công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nguồn nước phải lập hành 

lang bảo vệ. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến trên Hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành tỉnh Tây Ninh. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ trình, phê duyệt: 
- Tờ trình phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ, bao 

gồm các nội dung chính sau: thuyết minh về việc lựa chọn các nguồn nước phải 

lập hành lang bảo vệ; cơ sở xác định chức năng của từng hành lang bảo vệ; quá 

trình tổ chức xây dựng Danh mục hoặc Tờ trình điều chỉnh Danh mục nguồn 

nước phải lập hành lang bảo vệ; 

- Dự thảo Quyết định phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang 

bảo vệ hoặc Dự thảo Quyết định điều chỉnh Danh mục nguồn nước phải lập hành 

lang bảo vệ; 

- Bản tổng hợp, bản chụp ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên 

quan; 

- Tài liệu khác có liên quan. 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ hoặc 

Quyết định điều chỉnh Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Tài nguyên nước năm 2023; 

- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2023 quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Tài nguyên nước. 

10. Quyết định công bố dòng chảy tối thiểu trên sông, suối nội tỉnh 

a) Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức điều tra, xác định vị trí, giá 

trị dòng chảy tối thiểu trên các sông, suối nội tỉnh. 

- Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường gửi hồ sơ lấy ý kiến các Sở: Công 

Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ban, ngành có liên quan về dòng chảy tối 

thiểu trên các sông, suối nội tỉnh. 

- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp ý kiến các Sở, ban ngành, 

gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Quản lý tài nguyên nước) để cho ý 

kiến. 

- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tiếp thu, giải trình góp ý 

và hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. 

- Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt về dòng chảy tối 

thiểu trên các sông, suối nội tỉnh. 

- Bước 6: Trong thời hạn 14 ngày, kể từ ngày quyết định được phê duyệt, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố, đăng tải Quyết định phê duyệt dòng chảy tối 

thiểu kèm theo danh mục dòng chảy tối thiểu trên sông, suối nội tỉnh trên Cổng 

thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

b) Cách thức thực hiện: Không quy định. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt danh mục dòng chảy tối thiểu trên các sông, 

suối; 

- Dự thảo Quyết định phê duyệt kèm theo danh mục dòng chảy tối thiểu 

trên các sông, suối; 

- Báo cáo thuyết minh việc xác định dòng chảy tối thiểu; 

- Sơ đồ dòng chảy tối thiểu của hệ thống sông, suối. 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh phê duyệt dòng chảy tối thiểu kèm theo danh mục dòng chảy tối 

thiểu trên sông, suối nội tỉnh. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Tài nguyên nước năm 2023; 

- Thông tư số 03/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 

11. Ban hành kế hoạch bảo vệ nước dưới đất 

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc điều tra, 

thống kê, tổng hợp thông tin, số liệu và xây dựng dự thảo kế hoạch bảo về nước 

dưới đất trên địa bàn tỉnh. 

- Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường gửi lấy ý kiến bằng văn bản đến 



Sở: Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện và đại diện một số tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước 

dưới đất lớn trên địa bàn tỉnh về Dự thảo kế hoạch bảo vệ nước dưới đất. 

- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch bảo vệ 

nước dưới đất và gửi lấy ý kiến của Cục Quản lý tài nguyên nước. 

- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch bảo 

vệ nước dưới đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt. 

- Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch bảo vệ 

nước dưới đất trên địa bàn tỉnh. 

- Bước 6: Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật kế hoạch bảo vệ nước 

dưới đất vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia trong 

vòng 07 ngày sau khi được phê duyệt và tổ chức thực hiện. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến trên Hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành tỉnh Tây Ninh. 

c) Thành phần hồ sơ: 
- Văn bản đề nghị phê duyệt kế hoạch bảo vệ nước dưới đất; 

- Dự thảo kế hoạch bảo vệ nước dưới đất; 

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kế hoạch bảo vệ nước dưới đất 

trên địa bàn tỉnh. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
- Kế hoạch bảo vệ nước dưới đất phải phù hợp với quy hoạch tổng hợp lưu 

vực sông liên tỉnh; phải phù hợp với phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài 

nguyên nước, phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra trong quy hoạch 

tỉnh. 

- Xác định được phạm vi các khu vực, tầng chứa nước bị suy thoái, cạn 

kiệt, ô nhiễm và nguyên nhân gây ra; phương án tổ chức thực hiện các giải pháp 

khoanh định hoặc đưa ra khỏi vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; 

phương án khai thác nước dưới đất; khu vực cần bổ sung nhân tạo nước dưới đất; 

giải pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước dưới đất. Ưu tiên bảo vệ, phục hồi các 

tầng chứa nước khai thác chính, các tầng chứa nước được khai thác để cấp nước 

sinh hoạt. 

- Việc lập kế hoạch bảo vệ nước dưới đất phải dựa trên cơ sở kết quả điều 

tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất; thông tin, số liệu quan trắc tài nguyên 

nước dưới đất của mạng quan trắc tài nguyên nước dưới đất, tại công trình khai 

thác nước dưới đất và các thông tin, số liệu có liên quan khác từ Hệ thống thông 

tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia (nếu có). 

Trường hợp thông tin, số liệu chưa đảm bảo làm cơ sở lập kế hoạch bảo vệ 

nước dưới đất thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc bổ sung công tác điều 



tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất để phục vụ lập kế hoạch bảo vệ nước dưới 

đất. 

- Kế hoạch bảo vệ nước dưới đất phải đồng bộ, phù hợp với nguồn lực, giải 

pháp thực hiện; bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong triển khai thực hiện. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Tài nguyên nước năm 2023; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2023 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 

12. Công bố, điều chỉnh danh mục vùng cấm, vùng hạn chế khai thác 

nước dưới đất 

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng hồ sơ phê duyệt hoặc 

điều chỉnh vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; phương án, lộ trình 

tổ chức thực hiện việc cấm, hạn chế khai thác nước dưới đất. 

- Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường gửi hồ sơ lấy ý kiến về hồ sơ phê 

duyệt hoặc điều chỉnh vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất bằng văn 

bản tới các cơ quan, đơn vị liên quan, bao gồm: 

+ Các Sở: Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Y tế và các sở, ban, ngành khác có liên quan; 

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện có phạm vi thuộc vùng cấm, vùng hạn chế 

khai thác nước dưới đất; 

+ Đại diện cộng đồng dân cư có phạm vi thuộc vùng cấm, vùng hạn chế 

khai thác nước dưới đất; 

+ Các tổ chức, cá nhân có công trình khai thác nước dưới đất nằm trong 

phương án. 

- Bước 3: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được lấy ý kiến có trách nhiệm trả 

lời bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ. 

- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở ý kiến 

góp ý của các đơn vị, cơ quan, tổ chức, cá nhân báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

tổ chức hội đồng thẩm định với sự tham gia của các sở, ban, ngành có liên quan 

và các chuyên gia, nhà khoa học về tài nguyên nước. 

- Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến hội 

đồng thẩm định và gửi hồ sơ kèm theo Báo cáo tiếp thu, giải trình đến Sở Tài 

nguyên và Môi trường các địa phương liền kề có liên quan và Bộ Tài nguyên và 

Môi trường để lấy ý kiến góp ý bằng văn bản. 

- Bước 6: Trong thời hạn không quá 30 kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường có trách nhiệm trả lời bằng văn bản. 

- Bước 7: Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến góp ý, 

trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt. 

- Bước 8: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt hoặc điều chỉnh 

vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất. 

- Bước 9: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày có Quyết định phê duyệt hoặc 

điều chỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức công bố Danh 

mục vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và phương án, lộ trình tổ 

chức thực hiện việc cấm, hạn chế khai thác nước dưới đất trên các phương tiện 



thông tin đại chúng và gửi để đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh; thông báo tới Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân 

cấp xã nơi có vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; thông báo tới các 

tổ chức, cá nhân có liên quan để tổ chức thực hiện, đồng thời gửi Bộ Tài nguyên 

và Môi trường để tổng hợp. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến trên Hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành tỉnh Tây Ninh. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ trình, phê duyệt: 
- Tờ trình kèm theo dự thảo Quyết định phê duyệt hoặc điều chỉnh: Tờ trình 

phải bao gồm các nội dung chính sau đây: quá trình tổ chức thực hiện; thuyết 

minh về căn cứ, kết quả khoanh định; thuyết minh phương án, lộ trình tổ chức 

thực hiện việc cấm, hạn chế khai thác nước dưới đất đối với từng khu vực, từng 

công trình nằm trong vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và việc 

tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý; 

- Dự thảo Danh mục vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; 

- Dự thảo Bản đồ phân vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; 

- Dự thảo phương án, lộ trình tổ chức thực hiện việc cấm, hạn chế khai thác 

nước dưới đất; 

- Bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, bản chụp văn bản góp ý của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị có liên quan; 

- Tài liệu khác có liên quan. 

d) Thời gian thực hiện: 
- Thời gian lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân hồ sơ phê duyệt vùng 

cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất: Không quá 30 ngày. 

- Thời gian lấy ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hồ sơ phê duyệt 

vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất: Không quá 30 ngày. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt hoặc điều chỉnh Danh mục vùng cấm, hạn chế khai thác nước 

dưới đất. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Tài nguyên nước năm 2023; 

- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 

13. Quyết định đưa ra khỏi danh mục vùng cấm, vùng hạn chế khai 

thác nước dưới đất khi nguồn nước dưới đất đã phục hồi 

a) Trình tự thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng hồ sơ đưa 

ra khỏi danh mục vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất khi nguồn 

nước dưới đất đã phục hồi. 



b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến trên Hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành tỉnh Tây Ninh. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ trình, phê duyệt: 
- Tờ trình đề nghị đưa ra khỏi danh mục vùng cấm, vùng hạn chế khai thác 

nước dưới đất khi nguồn nước dưới đất đã phục hồi. 

- Dự thảo Quyết định đưa ra khỏi danh mục vùng cấm, vùng hạn chế khai 

thác nước dưới đất khi nguồn nước dưới đất đã phục hồi; 

- Tài liệu khác có liên quan. 

d) Thời gian thực hiện: Không quy đinh. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Ủy ban nhân 

dân tỉnh đưa ra khỏi danh mục vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất 

khi nguồn nước dưới đất đã phục hồi. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
Luật Tài nguyên nước năm 2023. 

14. Lập kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước phù hợp với kịch 

bản nguồn nước 

a) Trình tự thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và các đơn vị liên 

quan thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch khai thác tài nguyên nước cấp cho sinh 

hoạt, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến trên Hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành tỉnh Tây Ninh. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Văn bản đề nghị phê duyệt kế hoạch khai thác tài nguyên nước; 

- Dự thảo kế hoạch khai thác tài nguyên nước; 

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kế hoạch khai thác, sử dụng 

tài nguyên nước. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Tài nguyên nước năm 2023; 



- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 

15. Lập danh mục các đập, hồ chứa trên sông, suối thuộc địa bàn quản 

lý phải xây dựng quy chế phối hợp vận hành 

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan thực 

hiện rà soát, xây dựng danh mục đập, hồ chứa phải xây dựng quy chế phối hợp 

vận hành trên các lưu vực sông thuộc phạm vi tỉnh. 

- Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường gửi lấy ý kiến Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, cơ quan, tổ chức lưu vực sông, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự 

thảo Danh mục đập, hồ chứa phải xây dựng quy chế phối hợp vận hành. 

- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh xem xét, phê duyệt Danh mục đập, hồ chứa phải xây dựng quy chế phối 

hợp vận hành. 

- Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Danh mục đập, hồ chứa phải 

xây dựng quy chế phối hợp vận hành. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến trên Hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành tỉnh Tây Ninh. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Văn bản đề nghị phê duyệt Danh mục đập, hồ chứa phải xây dựng quy chế 

phối hợp vận hành; 

- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Danh mục 

đập, hồ chứa phải xây dựng quy chế phối hợp vận hành. 

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trường. e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh phê duyệt Danh mục đập, hồ chứa phải xây dựng quy chế phối hợp 

vận hành. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy 

định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Tài nguyên nước năm 2023; 

- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 

16. Lập dự toán chi ngân sách hỗ trợ để nâng cấp, cải tạo các hạng 

mục công trình cho địa phương nơi có khoáng sản được khai thác 

a) Trình tự thực hiện: 

Căn cứ thực tế nguồn thu hàng năm từ hoạt động khai thác khoáng sản, Sở 

Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân 



dân tỉnh thông qua dự toán chi ngân sách hỗ trợ để nâng cấp, cải tạo các hạng 

mục công trình cho địa phương nơi có khoáng sản được khai thác quy định tại 

khoản 2 Điều 15 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến trên Hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành tỉnh Tây Ninh. 

c) Thành phần hồ sơ: 
- Văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

thông qua dự toán chi ngân sách hỗ trợ để nâng cấp, cải tạo các hạng mục công 

trình cho địa phương nơi có khoáng sản được khai thác; 

- Dự thảo Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

thông qua dự toán chi ngân sách hỗ trợ để nâng cấp, cải tạo các hạng mục công 

trình cho địa phương nơi có khoáng sản được khai thác; 

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản phê duyệt dự toán 

chi ngân sách hỗ trợ để nâng cấp, cải tạo các hạng mục công trình cho địa phương 

nơi có khoáng sản được khai thác. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản. 

17. Phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa 

bàn địa phương. 

a) Trình tự thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, lập, trình 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác 

trên địa bàn địa phương. 

b) Cách thức thực hiện: Tực tuyến trên Hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành tỉnh Tây Ninh. 

c) Thành phần hồ sơ: 
- Văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án bảo vệ 

khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn địa phương; 

- Dự thảo Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án bảo vệ 

khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn địa phương; 

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 



e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản phê duyệt Phương án 

bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn địa phương. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản. 

18. Phê duyệt Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí 

a) Trình tự thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với 

cơ quan liên quan lập Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến trên Hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành tỉnh Tây Ninh. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Tờ trình, Dự thảo Quyết định phê duyệt 

đính kèm, Hồ sơ và các công văn liên quan (nếu có). 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Kế 

hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ ban hành 

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

19. Phê duyệt đề án chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên cấp tỉnh 

a) Trình tự thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với 

cơ quan liên quan lập đề án chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến trên Hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành tỉnh Tây Ninh. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh. 



g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt đề án chi 

trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

-  Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ ban hành 

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

20. Phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện kinh tế tuần hoàn cấp 

tỉnh 

a) Trình tự thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ 

quan liên quan lập Kế hoạch hành động kinh tế tuần hoàn trên địa bàn tỉnh trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến Hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành tỉnh Tây Ninh. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Tờ trình, Dự thảo Quyết định phê duyệt 

đính kèm, Hồ sơ và các công văn liên quan (nếu có). 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Kế 

hoạch hành động kinh tế tuần hoàn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy 

định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ ban hành 

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

21.  Xây dựng phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đối 

với khu vực ô nhiễm môi trường đất do lịch sử để lại hoặc không xác định 

được tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm trên địa bàn tỉnh 

a) Trình tự thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với 

cơ quan liên quan lập phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đối với 

khu vực ô nhiễm môi trường đất do lịch sử để lại hoặc không xác định được tổ 

chức cá nhân gây ô nhiễm trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

a) Cách thức thực hiện: Trực tuyến trên Hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành tỉnh Tây Ninh. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Tờ trình, Dự thảo Quyết định phê duyệt 

đính kèm, Hồ sơ và các công văn liên quan (nếu có). 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 



đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trường. e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt phương 

án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đối với khu vực ô nhiễm môi trường đất 

do lịch sử để lại hoặc không xác định được tổ chức cá nhân gây ô nhiễm trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy 

định. l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ ban hành 

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

22. Ban hành quyết định về xác định vị trí, ranh giới của vùng bảo vệ 

nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải trên địa bàn quản lý 

a) Trình tự thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với 

cơ quan liên quan xây dựng quyết định về xác định vị trí, ranh giới của vùng bảo 

vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trình Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến trên Hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành tỉnh Tây Ninh. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Tờ trình, Dự thảo Quyết định phê duyệt 

đính kèm, Hồ sơ và các công văn liên quan (nếu có). 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trường. e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt về xác 

định vị trí, ranh giới của vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy 

định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ ban hành 

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

23. Phê duyệt kế hoạch chuyển đổi ngành nghề không khuyến khích 

phát triển tại làng nghề, di dời cơ sở, hộ gia đình sản xuất ra khỏi làng nghề. 
a) Trình tự thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với 

Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn xây dựng Kế hoạch chuyển đổi ngành nghề 

không khuyến khích phát triển tại làng nghề, di dời cơ sở, hộ gia đình sản xuất ra 

khỏi làng nghề trên địa bàn trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến trên Hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành tỉnh Tây Ninh. 



c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Tờ trình, Dự thảo Quyết định phê duyệt 

đính kèm, Hồ sơ và các công văn liên quan (nếu có). 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kế hoạch 

chuyển đổi ngành nghề không khuyến khích phát triển tại làng nghề, di dời cơ sở, 

hộ gia đình sản xuất ra khỏi làng nghề trên địa bàn. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ ban hành 

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

24. Trình ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch chuyển đổi, loại bỏ 

phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phương tiện giao thông 

gây ô nhiễm môi trường sau khi được ban hành  

a) Trình tự thực hiện: Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với cơ 

quan liên quan xây dựng Kế hoạch chuyển đổi, loại bỏ phương tiện giao thông sử 

dụng nhiên liệu hóa thạch, phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường sau 

khi được ban hành tỉnh Tây Ninh tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh phê duyệt. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành tỉnh Tây Ninh. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Tờ trình, Dự thảo Quyết định phê duyệt 

đính kèm, Hồ sơ và các công văn liên quan (nếu có). 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội 

đồng nhân dân tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Kế 

hoạch chuyển đổi, loại bỏ phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch, 

phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường sau khi được ban hành tỉnh. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy 

định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ ban hành 

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

25. Lộ trình thực hiện chuyển đổi loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch 



vụ, đổi mới công nghệ, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác đối 

với cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động trong vùng bảo 

vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải đã được xác định trên địa bàn 

quản lý 

a) Trình tự thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các 

Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức 

xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành Lộ trình thực hiện chuyển đổi loại hình sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ, đổi mới công nghệ, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 

trường khác đối với cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động trong 

vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải đã được xác định trên địa bàn 

quản lý.  

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành tỉnh Tây Ninh.  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định.  

d) Thời gian thực hiện: Không quy định.  

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường.  

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBND tỉnh.  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của UBND tỉnh về lộ 

trình thực hiện chuyển đổi loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đổi mới công nghệ, 

thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác đối với cơ sở, khu sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ đang hoạt động trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát 

thải đã được xác định trên địa bàn quản lý.  

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.  

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy 

định.  

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

26. Xét thăng hạng địa chính viên hạng III 

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường lập danh sách viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng chức danh địa chính 

viên hạng III gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Đề án xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp; tổng hợp nhu cầu chỉ tiêu thăng hạng chức danh địa 

chính viên hạng III và danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký 

xét thăng hạng chức danh địa chính viên hạng III gửi Sở Nội vụ thẩm định. 

- Bước 3: Sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và 

Môi trường tổ chức xét thăng hạng chức danh địa chính viên hạng III phù hợp với 

vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp. 

- Bước 4: Sau khi có kết quả trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng, Sở Tài 

nguyên và Môi trường ban hành quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

đối với viên chức thuộc quyền quản lý. 



b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến trên Hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành tỉnh Tây Ninh. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ, gồm: 

- Văn bản của đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức dự xét thăng hạng 

(kèm danh sách viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng); 

- Bản sơ yếu lý lịch viên chức được lập chậm nhất là 30 ngày trước thời hạn 

cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận của cơ 

quan, đơn vị sử dụng viên chức (mẫu HS02-VC/BNV theo Thông tư 07/2019/TT-

BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức); 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 

sư nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 

- Bản sao quyết định tuyển dụng viên chức hoặc quyết định công nhận kết 

quả tuyển dụng viên chức; 

- Bản sao các quyết định liên quan (bổ nhiệm vào ngạch/hạng chức danh 

nghề nghiệp tương ứng, nâng lương lần cuối). 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và 

Môi trường, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trường, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức 

danh địa chính viên hạng III và xếp lương viên chức trúng tuyển trong kỳ xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công 

chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số 

và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính; Thông 

tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV; 
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- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy biên chế, 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người quản lý doanh nghiệp 

thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 

40/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây 

Ninh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý tổ chức bộ máy biên 

chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người quản lý doanh nghiệp 

thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo 

Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

27. Xét thăng hạng địa chính viên hạng II 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường lập danh sách viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng chức danh địa chính 

viên hạng II gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Đề án xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp; tổng hợp nhu cầu chỉ tiêu thăng hạng chức danh địa 

chính viên hạng II và danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét 

thăng hạng chức danh địa chính viên hạng II gửi Sở Nội vụ trình UBND tỉnh 

thẩm định. 

- Bước 3: Sau khi có ý kiến thẩm định của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và 

Môi trường tổ chức xét thăng hạng chức danh địa chính viên hạng II phù hợp với 

vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp. 

- Bước 4: Sau khi có kết quả trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng, Sở Tài 

nguyên và Môi trường ban hành quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

đối với viên chức thuộc quyền quản lý. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến trên Hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành tỉnh Tây Ninh. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ, gồm: 

- Văn bản của đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức dự xét thăng hạng 

(kèm danh sách viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng); 

- Bản sơ yếu lý lịch viên chức được lập chậm nhất là 30 ngày trước thời hạn 

cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận của cơ 

quan, đơn vị sử dụng viên chức (mẫu HS02-VC/BNV theo Thông tư 07/2019/TT-

BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức); 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 

sư nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 

- Bản sao quyết định tuyển dụng viên chức hoặc quyết định công nhận kết 

quả tuyển dụng viên chức; 

- Bản sao các quyết định liên quan (bổ nhiệm vào ngạch/hạng chức danh 
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nghề nghiệp tương ứng, nâng lương lần cuối). 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và 

Môi trường, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường, 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trường, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức 

danh địa chính viên hạng II và xếp lương viên chức trúng tuyển trong kỳ xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Viên chức; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số 

và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính; Thông 

tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV; 

- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy biên chế, 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người quản lý doanh nghiệp 

thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 

40/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây 

Ninh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý tổ chức bộ máy biên 

chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người quản lý doanh nghiệp 

thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo 

Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

28. Xét thăng hạng Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III 

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường lập danh sách viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng chức danh Điều tra 

viên tài nguyên môi trường hạng III gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Đề án xét thăng hạng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=10/2022/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=05/4/2022&eday=05/4/2022


chức danh nghề nghiệp; tổng hợp nhu cầu chỉ tiêu thăng hạng chức danh Điều tra 

viên tài nguyên môi trường hạng III và danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, 

điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh Điều tra viên tài nguyên môi trường 

hạng III gửi Sở Nội vụ thẩm định. 

- Bước 3: Sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và 

Môi trường tổ chức xét thăng hạng chức danh Điều tra viên tài nguyên môi 

trường hạng III phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh 

nghề nghiệp. 

- Bước 4: Sau khi có kết quả trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng, Sở Tài 

nguyên và Môi trường ban hành quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

đối với viên chức thuộc quyền quản lý. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến trên Hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành tỉnh Tây Ninh. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ, gồm: 

- Văn bản của đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức dự xét thăng hạng 

(kèm danh sách viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng); 

- Bản sơ yếu lý lịch viên chức được lập chậm nhất là 30 ngày trước thời hạn 

cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận của cơ 

quan, đơn vị sử dụng viên chức (mẫu HS02-VC/BNV theo Thông tư 07/2019/TT-

BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức); 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 

sư nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 

- Bản sao quyết định tuyển dụng viên chức hoặc quyết định công nhận kết 

quả tuyển dụng viên chức; 

- Bản sao các quyết định liên quan (bổ nhiệm vào ngạch/hạng chức danh 

nghề nghiệp tương ứng, nâng lương lần cuối). 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và 

Môi trường, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trường, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức 

danh Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III và xếp lương viên chức trúng 

tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 



l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Viên chức; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số 

và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên 

môi trường; Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV. 

- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy biên chế, 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người quản lý doanh nghiệp 

thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 

40/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây 

Ninh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý tổ chức bộ máy biên 

chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người quản lý doanh nghiệp 

thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo 

Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

29. Xét thăng hạng Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng II 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường lập danh sách viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng chức danh Điều tra 

viên tài nguyên môi trường hạng II gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Đề án xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp; tổng hợp nhu cầu chỉ tiêu thăng hạng chức danh Điều tra 

viên tài nguyên môi trường hạng II và danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều 

kiện đăng ký xét thăng hạng chức Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng II gửi 

Sở Nội vụ trình UBND tỉnh thẩm định. 

- Bước 3: Sau khi có ý kiến thẩm định của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và 

Môi trường tổ chức xét thăng hạng chức danh Điều tra viên tài nguyên môi 

trường hạng II phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh 

nghề nghiệp. 

- Bước 4: Sau khi có kết quả trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng, Sở Tài 

nguyên và Môi trường ban hành quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

đối với viên chức thuộc quyền quản lý. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến trên Hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành tỉnh Tây Ninh. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ, gồm; 
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- Văn bản của đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức dự xét thăng hạng 

(kèm danh sách viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng); 

- Bản sơ yếu lý lịch viên chức được lập chậm nhất là 30 ngày trước thời hạn 

cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận của cơ 

quan, đơn vị sử dụng viên chức (mẫu HS02-VC/BNV theo Thông tư 07/2019/TT-

BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức); 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 

sư nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 

- Bản sao quyết định tuyển dụng viên chức hoặc quyết định công nhận kết 

quả tuyển dụng viên chức; 

- Bản sao các quyết định liên quan (bổ nhiệm vào ngạch/hạng chức danh 

nghề nghiệp tương ứng, nâng lương lần cuối). 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và 

Môi trường, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường, 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trường, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức 

danh Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng II và xếp lương viên chức trúng 

tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Viên chức; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số 

và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên 

môi trường; Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV. 

- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban 
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nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy biên chế, 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người quản lý doanh nghiệp 

thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 

40/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây 

Ninh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý tổ chức bộ máy biên 

chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người quản lý doanh nghiệp 

thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo 

Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

30. Xét thăng hạng Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III 

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường lập danh sách viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng chức danh Dự báo 

viên khí tượng thủy văn hạng III gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Đề án xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp; tổng hợp nhu cầu chỉ tiêu thăng hạng chức danh Dự báo 

viên khí tượng thủy văn hạng III và danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều 

kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III 

gửi Sở Nội vụ thẩm định. 

- Bước 3: Sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và 

Môi trường tổ chức xét thăng hạng chức danh Dự báo viên khí tượng thủy văn 

hạng III phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 

nghiệp. 

- Bước 4: Sau khi có kết quả trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng, Sở Tài 

nguyên và Môi trường ban hành quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

đối với viên chức thuộc quyền quản lý. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến trên Hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành tỉnh Tây Ninh. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ, gồm: 

- Văn bản của đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức dự xét thăng hạng 

(kèm danh sách viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng); 

- Bản sơ yếu lý lịch viên chức được lập chậm nhất là 30 ngày trước thời hạn 

cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận của cơ 

quan, đơn vị sử dụng viên chức (mẫu HS02-VC/BNV theo Thông tư 07/2019/TT-

BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức); 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 

sư nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 

- Bản sao quyết định tuyển dụng viên chức hoặc quyết định công nhận kết 

quả tuyển dụng viên chức; 

- Bản sao các quyết định liên quan (bổ nhiệm vào ngạch/hạng chức danh 
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nghề nghiệp tương ứng, nâng lương lần cuối). 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và 

Môi trường, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trường, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức 

danh Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III và xếp lương viên chức trúng tuyển 

trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Viên chức; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư liên tịch số 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số 

và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng 

thủy văn; Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV. 

- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy biên chế, 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người quản lý doanh nghiệp 

thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 

40/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây 

Ninh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý tổ chức bộ máy biên 

chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người quản lý doanh nghiệp 

thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo 

Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

31. Xét thăng hạng Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng II 

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường lập danh sách viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng chức danh Dự báo 

viên khí tượng thủy văn hạng II gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Đề án xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp; tổng hợp nhu cầu chỉ tiêu thăng hạng chức danh Dự báo 
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viên khí tượng thủy văn hạng II và danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều 

kiện đăng ký xét thăng hạng chức Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng II gửi Sở 

Nội vụ trình UBND tỉnh thẩm định. 

- Bước 3: Sau khi có ý kiến thẩm định của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và 

Môi trường tổ chức xét thăng hạng chức danh Dự báo viên khí tượng thủy văn 

hạng II phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 

nghiệp. 

- Bước 4: Sau khi có kết quả trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng, Sở Tài 

nguyên và Môi trường ban hành quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

đối với viên chức thuộc quyền quản lý. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến trên Hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành tỉnh Tây Ninh. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ, gồm; 

- Văn bản của đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức dự xét thăng hạng 

(kèm danh sách viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng); 

- Bản sơ yếu lý lịch viên chức được lập chậm nhất là 30 ngày trước thời hạn 

cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận của cơ 

quan, đơn vị sử dụng viên chức (mẫu HS02-VC/BNV theo Thông tư 07/2019/TT-

BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức); 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 

sư nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 

- Bản sao quyết định tuyển dụng viên chức hoặc quyết định công nhận kết 

quả tuyển dụng viên chức; 

- Bản sao các quyết định liên quan (bổ nhiệm vào ngạch/hạng chức danh 

nghề nghiệp tương ứng, nâng lương lần cuối). 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và 

Môi trường, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường, 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trường, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức 

danh Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng II và xếp lương viên chức trúng tuyển 

trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 



l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Viên chức; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư liên tịch số 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số 

và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng 

thủy văn; Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV. 

- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy biên chế, 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người quản lý doanh nghiệp 

thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 

40/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây 

Ninh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý tổ chức bộ máy biên 

chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người quản lý doanh nghiệp 

thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo 

Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

32. Xét thăng hạng Kiểm soát viên khí tượng thủy văn hạng III 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường lập danh sách viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng chức danh Kiểm soát 

viên khí tượng thủy văn hạng III gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Đề án xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp; tổng hợp nhu cầu chỉ tiêu thăng hạng chức danh Kiểm 

soát viên khí tượng thủy văn hạng III và danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, 

điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh Kiểm soát viên khí tượng thủy văn 

hạng III gửi Sở Nội vụ thẩm định. 

- Bước 3: Sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và 

Môi trường tổ chức xét thăng hạng chức danh Kiểm soát viên khí tượng thủy văn 

hạng III phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 

nghiệp. 

- Bước 4: Sau khi có kết quả trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng, Sở Tài 

nguyên và Môi trường ban hành quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

đối với viên chức thuộc quyền quản lý. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến trên Hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành tỉnh Tây Ninh. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ, gồm: 
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- Văn bản của đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức dự xét thăng hạng 

(kèm danh sách viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng); 

- Bản sơ yếu lý lịch viên chức được lập chậm nhất là 30 ngày trước thời hạn 

cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận của cơ 

quan, đơn vị sử dụng viên chức (mẫu HS02-VC/BNV theo Thông tư 07/2019/TT-

BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức); 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 

sư nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 

- Bản sao quyết định tuyển dụng viên chức hoặc quyết định công nhận kết 

quả tuyển dụng viên chức; 

- Bản sao các quyết định liên quan (bổ nhiệm vào ngạch/hạng chức danh 

nghề nghiệp tương ứng, nâng lương lần cuối). 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và 

Môi trường, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trường, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức 

danh Kiểm soát viên khí tượng thủy văn hạng III và xếp lương viên chức trúng 

tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Viên chức; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số 

và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí 

tượng thủy văn; Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV. 

- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy biên chế, 
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cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người quản lý doanh nghiệp 

thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 

40/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây 

Ninh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý tổ chức bộ máy biên 

chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người quản lý doanh nghiệp 

thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo 

Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

33. Xét thăng hạng Kiểm soát viên khí tượng thủy văn hạng II 

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường lập danh sách viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng chức danh Kiểm soát 

viên khí tượng thủy văn hạng II gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Đề án xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp; tổng hợp nhu cầu chỉ tiêu thăng hạng chức danh Kiểm 

soát viên khí tượng thủy văn hạng II và danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, 

điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức Kiểm soát viên khí tượng thủy văn hạng II 

gửi Sở Nội vụ trình UBND tỉnh thẩm định. 

- Bước 3: Sau khi có ý kiến thẩm định của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và 

Môi trường tổ chức xét thăng hạng chức danh Kiểm soát viên khí tượng thủy văn 

hạng II phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 

nghiệp. 

- Bước 4: Sau khi có kết quả trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng, Sở Tài 

nguyên và Môi trường ban hành quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

đối với viên chức thuộc quyền quản lý. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến trên Hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành tỉnh Tây Ninh. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ, gồm; 

- Văn bản của đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức dự xét thăng hạng 

(kèm danh sách viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng); 

- Bản sơ yếu lý lịch viên chức được lập chậm nhất là 30 ngày trước thời hạn 

cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận của cơ 

quan, đơn vị sử dụng viên chức (mẫu HS02-VC/BNV theo Thông tư 07/2019/TT-

BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức); 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 

sư nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 

- Bản sao quyết định tuyển dụng viên chức hoặc quyết định công nhận kết 

quả tuyển dụng viên chức; 

- Bản sao các quyết định liên quan (bổ nhiệm vào ngạch/hạng chức danh 

nghề nghiệp tương ứng, nâng lương lần cuối). 
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d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và 

Môi trường, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND 

tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trường, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức 

danh Kiểm soát viên khí tượng thủy văn hạng II và xếp lương viên chức trúng 

tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Viên chức; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số 

và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí 

tượng thủy văn; Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV. 

- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy biên chế, 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người quản lý doanh nghiệp 

thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 

40/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây 

Ninh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý tổ chức bộ máy biên 

chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người quản lý doanh nghiệp 

thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo 

Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

34. Xét thăng hạng Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng III 

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường lập danh sách viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng chức danh Quan trắc 

viên tài nguyên môi trường hạng III gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Đề án xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp; tổng hợp nhu cầu chỉ tiêu thăng hạng chức danh Quan 
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trắc viên tài nguyên môi trường hạng III và danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, 

điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh Quan trắc viên tài nguyên môi 

trường hạng III gửi Sở Nội vụ thẩm định. 

- Bước 3: Sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và 

Môi trường tổ chức xét thăng hạng chức danh Quan trắc viên tài nguyên môi 

trường hạng III phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh 

nghề nghiệp. 

- Bước 4: Sau khi có kết quả trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng, Sở Tài 

nguyên và Môi trường ban hành quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

đối với viên chức thuộc quyền quản lý. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến trên Hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành tỉnh Tây Ninh. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ, gồm: 

- Văn bản của đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức dự xét thăng hạng 

(kèm danh sách viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng); 

- Bản sơ yếu lý lịch viên chức được lập chậm nhất là 30 ngày trước thời hạn 

cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận của cơ 

quan, đơn vị sử dụng viên chức (mẫu HS02-VC/BNV theo Thông tư 07/2019/TT-

BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức); 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 

sư nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 

- Bản sao quyết định tuyển dụng viên chức hoặc quyết định công nhận kết 

quả tuyển dụng viên chức; 

- Bản sao các quyết định liên quan (bổ nhiệm vào ngạch/hạng chức danh 

nghề nghiệp tương ứng, nâng lương lần cuối). 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

Đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và 

Môi trường, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trường, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức 

danh Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng III và xếp lương viên chức trúng 

tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Viên chức; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

-  Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số 

và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài 

nguyên môi trường; Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV. 

- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy biên chế, 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người quản lý doanh nghiệp 

thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 

40/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây 

Ninh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý tổ chức bộ máy biên 

chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người quản lý doanh nghiệp 

thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo 

Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

35. Xét thăng hạng Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng II 

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường lập danh sách viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng chức danh Quan trắc 

viên tài nguyên môi trường hạng II gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Đề án xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp; tổng hợp nhu cầu chỉ tiêu thăng hạng chức danh Quan 

trắc viên tài nguyên môi trường hạng II và danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, 

điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức Quan trắc viên tài nguyên môi trường 

hạng II gửi Sở Nội vụ trình UBND tỉnh thẩm định. 

- Bước 3: Sau khi có ý kiến thẩm định của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và 

Môi trường tổ chức xét thăng hạng chức danh Quan trắc viên tài nguyên môi 

trường hạng II phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh 

nghề nghiệp. 

- Bước 4: Sau khi có kết quả trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng, Sở Tài 

nguyên và Môi trường ban hành quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

đối với viên chức thuộc quyền quản lý. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến trên Hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành tỉnh Tây Ninh. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ, gồm; 

- Văn bản của đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức dự xét thăng hạng 

(kèm danh sách viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng); 
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- Bản sơ yếu lý lịch viên chức được lập chậm nhất là 30 ngày trước thời hạn 

cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận của cơ 

quan, đơn vị sử dụng viên chức (mẫu HS02-VC/BNV theo Thông tư 07/2019/TT-

BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức); 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 

sư nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 

- Bản sao quyết định tuyển dụng viên chức hoặc quyết định công nhận kết 

quả tuyển dụng viên chức; 

- Bản sao các quyết định liên quan (bổ nhiệm vào ngạch/hạng chức danh 

nghề nghiệp tương ứng, nâng lương lần cuối). 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và 

Môi trường, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường, 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trường, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức 

danh Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng II và xếp lương viên chức trúng 

tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Viên chức; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

-  Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số 

và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài 

nguyên môi trường; Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV. 

- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy biên chế, 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người quản lý doanh nghiệp 
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thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 

40/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây 

Ninh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý tổ chức bộ máy biên 

chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người quản lý doanh nghiệp 

thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo 

Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

36. Xét thăng hạng Đo đạc bản đồ viên hạng III 

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường lập danh sách viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng chức danh Đo đạc 

bản đồ viên hạng III gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Đề án xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp; tổng hợp nhu cầu chỉ tiêu thăng hạng chức danh Đo đạc 

bản đồ viên hạng III và danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký 

xét thăng hạng chức danh Đo đạc bản đồ viên hạng III gửi Sở Nội vụ thẩm định. 

- Bước 3: Sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và 

Môi trường tổ chức xét thăng hạng chức danh Đo đạc bản đồ viên hạng III phù 

hợp với vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp. 

- Bước 4: Sau khi có kết quả trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng, Sở Tài 

nguyên và Môi trường ban hành quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

đối với viên chức thuộc quyền quản lý. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến trên Hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành tỉnh Tây Ninh. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ, gồm: 

- Văn bản của đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức dự xét thăng hạng 

(kèm danh sách viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng); 

- Bản sơ yếu lý lịch viên chức được lập chậm nhất là 30 ngày trước thời hạn 

cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận của cơ 

quan, đơn vị sử dụng viên chức (mẫu HS02-VC/BNV theo Thông tư 07/2019/TT-

BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức); 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 

sư nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 

- Bản sao quyết định tuyển dụng viên chức hoặc quyết định công nhận kết 

quả tuyển dụng viên chức; 

- Bản sao các quyết định liên quan (bổ nhiệm vào ngạch/hạng chức danh 

nghề nghiệp tương ứng, nâng lương lần cuối). 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

Đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và 

Môi trường, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 
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e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trường, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức 

danh Đo đạc bản đồ viên hạng III và xếp lương viên chức trúng tuyển trong kỳ 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công 

chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số 

và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức đo đạc bản đồ; Thông tư số 

12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV. 

- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy biên chế, 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người quản lý doanh nghiệp 

thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 

40/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây 

Ninh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý tổ chức bộ máy biên 

chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người quản lý doanh nghiệp 

thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo 

Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

37. Xét thăng hạng Đo đạc bản đồ viên hạng II 

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường lập danh sách viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng chức danh Đo đạc 

bản đồ viên hạng II gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Đề án xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp; tổng hợp nhu cầu chỉ tiêu thăng hạng chức danh Đo đạc 

bản đồ viên hạng II và danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký 

xét thăng hạng chức Đo đạc bản đồ viên hạng II gửi Sở Nội vụ trình UBND tỉnh 

thẩm định. 

- Bước 3: Sau khi có ý kiến thẩm định của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và 

Môi trường tổ chức xét thăng hạng chức danh Đo đạc bản đồ viên hạng II phù 
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hợp với vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp. 

- Bước 4: Sau khi có kết quả trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng, Sở Tài 

nguyên và Môi trường ban hành quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

đối với viên chức thuộc quyền quản lý. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến trên Hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành tỉnh Tây Ninh. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ, gồm; 

- Văn bản của đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức dự xét thăng hạng 

(kèm danh sách viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng); 

- Bản sơ yếu lý lịch viên chức được lập chậm nhất là 30 ngày trước thời hạn 

cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận của cơ 

quan, đơn vị sử dụng viên chức (mẫu HS02-VC/BNV theo Thông tư 07/2019/TT-

BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức); 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 

sư nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 

- Bản sao quyết định tuyển dụng viên chức hoặc quyết định công nhận kết 

quả tuyển dụng viên chức; 

- Bản sao các quyết định liên quan (bổ nhiệm vào ngạch/hạng chức danh 

nghề nghiệp tương ứng, nâng lương lần cuối). 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và 

Môi trường, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường, 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trường, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức 

danh Đo đạc bản đồ viên hạng II và xếp lương viên chức trúng tuyển trong kỳ xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công 

chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số 

và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức đo đạc bản đồ; Thông tư số 

12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV. 

- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy biên chế, 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người quản lý doanh nghiệp 

thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 

40/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây 

Ninh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý tổ chức bộ máy biên 

chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người quản lý doanh nghiệp 

thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo 

Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 củ a Ủy ban nhân 

dân tỉ nh. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=10/2022/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=05/4/2022&eday=05/4/2022

